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Câu 1. Khi trên thị trường cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
Giá cả tăng.					
Giá cả giảm.
Giá cả giữ nguyên.					
Giá cả bằng giá trị.
Câu 2. Điều nào sau đây thể hiện mặt tiêu cực của cạnh tranh?
Làm cho  môi trường, môi sinh suy thoái.
Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Năng xuất lao động xã hội tăng lên.
Câu 3. Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương với với điều gì dưới đây?
Giá cả và thu nhập xác định.
Giá cả và khả năng sản xuất.
Số tiền nhất định.
Giá cả và chi phí sản xuất.
Câu 4. Mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người mua và người bán diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là 
quan hệ cung – cầu.
quan hệ kinh tế.
quan hệ trao đổi.
thuận mua vừa bán.
Câu 5. Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào sau đây trong quan hệ cung - cầu ?
Cung cầu tác động lẫn nhau.			
Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.		
Thị trường chi phối cung cầu. 
Câu 6. Thông thường trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa sẽ theo chiều hướng nào sau đây?
Tăng lên.
Không tăng.
Ổn định.
Giảm.
Câu 7. Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất thu hẹp làm cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung – cầu?
Cung, cầu tác động lẫn nhau.
Cung, cầu tác động đến giá cả.
Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu.
Thị trường chi phối cung, cầu.
Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Cạnh tranh vừa có tính tích cực và tiêu cực.
Cạnh tranh chỉ mang tính tích cực.
Cạnh tranh chỉ mang tính tiêu cực.
Cạnh tranh không có tính tích cực và tiêu cực.
Câu 9. Theo em, khi nước ta là  thành viên của tổ chức WTO, mối quan hệ cung - cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra theo chiều hướng nào dưới đây?
Thuận lợi, khó khăn.
Thuận lợi.
Khó khăn.
Bình thường.
Câu 10. Việc làm nà dưới đây phát huy mặt tích cực của cạnh tranh?
Cải tiến kĩ thuật sản xuất.
Mở rộng mặt hàng kinh doanh.
Giảm giá thành sản phẩm.
Nộp thuế đầy đủ.
Câu 11. Trường hợp nào dưới đây người bán trên thị trường có lợi ?
Cung nhỏ hơn cầu.
Cung bằng cầu.
Cung lớn hơn cầu.
Cung  khác cầu.
Câu 12. việc làm nào sau đây của công dân góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước?
Tiếp thu khoa học, công nghệ hiện đại.
Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Giữ gìn và bảo vệ môi trường.
Tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 13.  Người mua trên thị trường có lợi trường hợp nào sau đây?
Cung lớn hơn cầu.
Cung bằng cầu.
Cung nhỏ cầu.
Cung khác cầu.
Câu 14. Cùng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu lao động ở nước ta sẽ chuyển dịch theo chiều hướng nào dưới đây?
Nông nghiệp giảm, công nghiệp, dịch vụ tăng.
Nông nghiệp, công nghiệp giảm, dịch vụ tăng.
Nông nghiệp tăng, công nghiệp, dịch vụ giảm.
Nông nghiệp, công nghiệp tăng, dịch vụ giảm.
Câu 15. Lí do tất yếu nào dưới đây buộc Việt Nam phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
Phải xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Phải xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Để có một nền quốc phòng, an ninh vững chắc.
Để củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
Câu 16. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh được hiểu theo nghĩa nào dưới đây?
Sự ganh đua, đấu tranh.
Sự chiến đấu, giành giật.
Sự ganh ghét, đố kị.
Sự loại bỏ, thanh trừng.
Câu 17. Vì khả năng tiêu thụ cam của mỗi gia đình là khó khăn. Nên các hộ gia đình trồng cam ở xã A tập hợp lại cùng nhau sản xuất, cùng tìm mối tiêu thụ cho sản phẩm và cùng nhau chia lợi nhuận. Vậy các gia đình trên đã tham gia vào thành phần kinh tế nào?
Tập thể.
Nhà nước.
Tư nhân.
Vốn nước ngoài.
Câu 18. Trong các phương án dưới đây, đâu không phải là mục đích của cạnh tranh?
Giành sự ưu đãi về thuế của nhà nước.
Giành nguồn nguyên liệu.
Giành ưu thế khoa học và công nghệ.
Giành thị trường, nơi đầu tư.
Câu 19. Điều nào sau đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?
Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Làm cho  môi trường, môi sinh suy thoái .
Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
Làm hàng hàng giả để thu lợi nhuận cao.
Câu 20. Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?
Cạnh tranh kinh tế.
Cạnh tranh chính trị.
Cạnh tranh văn hoá.
Cạnh tranh sản xuất.
Câu 21. Yếu tố nào dưới đây là một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta ?
Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.		
Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.			
Câu 22. Sự xuất hiện của khái niệm công nghiệp hóa gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất nào sau đây?
Cơ khí.
Tự động hóa.	
Thủ công.	
Tiên tiến.
Câu 23. Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là gì?
Hợp tác xã.
Công ty cổ phần.
Tài sản tập thể.
Doanh nghiệp nhà nước.
Câu 24. Kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế quốc dân?
Chủ đạo.	
Cần thiết.				
Then chốt.		
Quan trọng.
Câu 25. Điều nào sau đây thể hiện mặt tiêu cực của cạnh tranh?
Làm cho  môi trường, môi sinh suy thoái.
Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Năng xuất lao động xã hội tăng lên.
Câu 26. Mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người mua và người bán diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì?
Quan hệ cung – cầu.
Quan hệ kinh tế.
Quan hệ trao đổi.
Thuận mua vừa bán.
Câu 27. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta có tác dụng to lớn trong lĩnh vực nào dưới đây?
Mọi lĩnh vực.
Chỉ lĩnh vực kinh tế.
Chỉ kinh tế và y tế.
Chỉ kinh tế và giáo dục.
Câu 28. Thành phần kinh tế vốn nước ngoài có vai trò gì đối với nền kinh tế nước ta?
Thúc đẩy.
Động lực.
Nền tảng.
Chủ đạo.
Câu 29. Hành vi giành giật khách hàng đầu cơ tích trữ gây rối loạn kinh tế chính là mặt hạn chế của
cạnh tranh.
sản xuất hàng hóa.
lưu thông hàng hóa.	
thị trường.
Câu 30. Để giành giật khách hàng và lợi nhuận, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp bất lương là thể hiện nội dung nào dưới đây?
Mặt hạn chế của cạnh tranh.
Mặt tích cực của cạnh tranh.
Nguyên nhân của cạnh tranh.						
Mục đích của cạnh tranh.
Câu 31. Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?
Nhà nước.		
Tư nhân.			
Tập thể.		
Hỗn hợp.
Câu 32. Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?
Tập thể.
Tư nhân.
Nhà nước.
Vốn nước ngoài.
Câu 33. Thành phần kinh tế tư nhân có vai trò như thế nào trong nền kinh tế quốc dân?
Động lực.
Chủ đạo.
Nền tảng.
Thúc đẩy.
Câu 34. Công ty A thuộc sở hữu Nhà nước. Sau một thời gian hoạt động thua lỗ, đã phải tuyên bố thanh lí. Một số người có vốn đã mua lại toàn bộ cổ phần của công ty. Vây sau khi bị mua lại, công ty A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
Tư nhân.
Nhà nước.
Tập thể.
Vốn nước ngoài.
Câu 35. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng nào dưới đây?
Lao động chân tay giảm, lao động tri thức tăng.
Lao động chân tay tăng, lao động tri thức giảm.
Cả lao động chân tay và lao động tri thức giảm.
Cả lao động chân tay và lao động tri thức tăng
Câu 36. Trong nông nghiệp nước ta, quá trình chuyển đổi từ lao động sử dụng sức trâu bò sang sang sử dụng máy móc là thể hiện quá trình nào dưới đây?
Công nghiệp hóa.
Hiện đại hóa.
Nông thôn hóa.
Tự động hóa.
Câu 37. Các bạn Đ, S, T , L trao đổi với nhau về việc sau này sẽ làm gì để góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bạn Đ nói mình sẽ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Bạn T nói mình sẽ đi du học và ở lại nước ngoài sinh sống và làm việc. Bạn S thì cho rằng vẫn nên chăn nuôi và trồng trọt theo kiểu truyền thống. Còn bạn L thì muốn trở thành kĩ sư để nghiên cứu phát triển nền nông nghiệp nước nhà. Vậy suy nghĩ của ai là phù hợp với trách nhiệm của công dân với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Bạn Đ và L.
Bạn Đ và T.
Bạn T và S.
Bạn L và S.
Câu 38. Khi tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất chúng ta cần phải thực hiện việc làm nào dưới đây?
Cơ khí hóa nền sản xuất.
Giữ gìn truyền thống văn hóa.
Đảm bảo an sinh xã hội.
Chiến lược phân bố dân cư.
Câu 39. Những tiểu thương bán hang ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
Tư nhân.
Nhà nước.
Tập thể.
Vốn nước ngoài.
Câu 40. Thành phần kinh tế nào dưới đây không có trong nền kinh tế nước ta?
Hỗn hợp.
Nhà nước.
Tư nhân.
Tập thể.

